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ベトナム語の新刊情報です。現地作家の小説、海外小説（日本含む）のベトナム語訳、日本
語学習書を揃えました。 
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ベトナム新刊書 (株)穂高書店

NO. 書名 日本語訳 著者 出版社 発行年 本体価格 税込価格

V-
241 Nụ Hôn Dưới Vòm Cây

木の下でキス

（現代小説）

Nguyễn Khắc
Cường Trẻ 2024 ¥2,100 ¥2,310

V-
242

Ngày Xưa Có Một Chuyện Tì
nh - Khổ Nhỏ - Bìa Phim

ラブストーリーがありまし
た

（現代小説）

Nguyễn Nhật Á
nh Trẻ 2024 ¥2,100 ¥2,310

V-
243 Nguyễn Xí

グエン・シー

（著名なジャーナリストが
無名時代に書いた作品）

Nguyễn Đình
Tư

Tổng Hợp
TPHCM 2024 ¥1,800 ¥1,980

V-
244 Dì Ghẻ, Con Chồng

継母、継子

（著名なジャーナリストが
無名時代に書いた作品）

Nguyễn Đình
Tư

Tổng Hợp
TPHCM 2024 ¥1,800 ¥1,980

V-
245 Nguồn Sống

生命の源

（著名なジャーナリストが
無名時代に書いた作品）

Nguyễn Đình
Tư

Tổng Hợp
TPHCM 2024 ¥1,800 ¥1,980

ベトナム語（現地作家）の文学
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NO. 書名 日本語訳 著者 出版社 発行年 本体価格 税込価格

V-
246 Nhân Tình Ấm Lạnh

温かく冷たい愛

（現代小説）
Hồ Biểu Chánh Tổng Hợp

TPHCM 2024 ¥3,500 ¥3,850

V-
247

Đường Đời Muôn Ngả, Gặp
Gỡ Đã Là Nhân Duyên

人生にはたくさんの道が
あり、

出会いは運命である

（短編集）

Lư Tư Hạo Phụ Nữ Việt
Nam 2024 ¥3,200 ¥3,520

V-
248 Dưới Khung Trời Ngát Xanh

青い空の下で

（現代小説）
Lữ Mai Văn Học 2024 ¥2,400 ¥2,640

V-
249 Hành Lang Hai Lớp

二階建ての回廊

（現代小説）
Hoa Cỏ Văn Học 2024 ¥4,300 ¥4,730

V-
250 Nguyện Cúi Đầu Để Ôm Em

あなたを抱きしめさせてく
ださい

（現代小説）

 
Lục Mang Tinh  Dân Trí 2024 ¥4,900 ¥5,390
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V-
251 Vườn Yêu

愛の庭

（現代小説）
Nguyễn Hải
Nhật Huy

Hội Nhà Vă
n 2024 ¥4,300 ¥4,730

V-
252 Én Ca

燕

（現代小説）
Lưu Trọng Văn Hội Nhà Vă

n 2024 ¥3,900 ¥4,290

V-
253 Vòng Lặp

ループ

（ファンタジー）

 
Nguyễn Hoàng

Nguyên

 Hội Nhà Vă
n 2024 ¥2,700 ¥2,970

V-
254 Ăn Theo Thuở Ở Theo Thời

時代に合わせて食べて生
きます

（現代小説）

 Hồ Biểu Chánh

Tổng Hợp
Thành Phố

Hồ Chí
Minh

2024 ¥2,600 ¥2,860

V-
255 Cười Gượng

含み笑い

（現代小説）
 Hồ Biểu Chánh

Tổng Hợp
Thành Phố

Hồ Chí
Minh

2024 ¥2,700 ¥2,970
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V-
256

Cảm Ơn Ta Lại Nhìn Thấy
Nhau

また会えたことに感謝 Soul Dân Trí 2024 ¥2,700 ¥2,970

V-
257 Bạch Nhật Đề Đăng - Tập 1

白い太陽　１

（ファンタジー）

Lê Thanh Nhiê
n Văn Học 2024 ¥3,990 ¥4,389

V-
258 Bạch Nhật Đề Đăng - Tập 1

白い太陽　２

（ファンタジー）

Lê Thanh Nhiê
n Văn Học 2024 ¥3,900 ¥4,290

V-
259 Nghiệp Chướng

宿業

（ホラー）

 
Trường Lê

 Hội Nhà Vă
n 2024 ¥3,600 ¥3,960

V-
260 Bóng Đêm Bát Xích Môn

闇の中の８つの門

（ミステリー）

Đường Phúc
Duệ

Hội Nhà Vă
n 2024 ¥4,700 ¥5,170
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V-
261

Phép Mầu Ở Ga Nishi-
Yuigahama

西由比ガ浜駅の神様 Eku Takeshima Hồng Đức 2024 ¥2,600 ¥2,860

V-
262 Người Đan Chữ Xếp Thuyền 舟を編む Miura Shion Phụ Nữ Việt

Nam 2024 ¥3,100 ¥3,410

V-
263

Phía Nam Biên Giới, Phía Tâ
y Mặt Trời

国境の南、太陽の西 Haruki
Murakami

 Hội Nhà Vă
n 2024 ¥2,480 ¥2,728

V-
264 Rừng Nauy ノルウェイの森 Haruki

Murakami
 Hội Nhà Vă

n 2024 ¥3,980 ¥4,378

V-
265

Thám Tử Lừng Danh Conan -
Tiểu Thuyết - Ngôi Sao 5 Cá

nh 1 Triệu Đô

名探偵コナン
100万ドルの五陵星

Gosho Aoyama,
Takahiro

Okura, Shima
Mizuki

 Kim Đồng 2024 ¥1,600 ¥1,760

海外文学（日本を含む）のベトナム語訳
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V-
266

Câu Chuyện Không Ai Biết
Ấy - Tập 1

誰も知らない物語　1 Twentine Thanh Niên 2024 ¥4,300 ¥4,730

V-
267

Câu Chuyện Không Ai Biết
Ấy - Tập 2

誰も知らない物語　2 Twentine Thanh Niên 2024 ¥3,990 ¥4,389

V-
268

Anh Mèo Vằn Và Cô Chim É
n - Một Chuyện Tình

ツバメとトラネコ ― ある
愛の物語

Jorge Amado,
Hải An

Tổng Hợp
TPHCM 2024 ¥2,300 ¥2,530

V-
269 Thư Tình Hoàng Tử Bé 星の王子さまからの手紙

Antoine De
Saint-Exupéry,
Consuelo De

Saint-Exupéry

Thanh Niên 2024 ¥2,500 ¥2,750

V-
270 The Green Mile - Dặm Xanh グリーン・マイル Stephen King Thanh Niên 2024 ¥5,700 ¥6,270
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V-
271 Anders Sát Thủ Cùng Bè Lũ

天国に行きたかったヒット
マン Jonas Jonasson Trẻ 2024 ¥3,500 ¥3,850

V-
272 Tu Viện Northanger ノーサンガー・アベイ Jane Austen Lao Động 2024 ¥3,600 ¥3,960

V-
273 Mặt Trăng Và Đồng Sáu Xu 月と六ペンス

William
Somerset
Maugham

Văn Học 2024 ¥3,200 ¥3,520

V-
274

Nhà Này Không Có Trẻ Con
Phát Hỏa!

リリアンと燃える双子の
終わらない夏 Kevin Wilson Thanh Niên 2024 ¥3,700 ¥4,070

V-
275 Kẻ Trộm Sách 本泥棒 Markus Zusak Văn Học 2024 ¥4,980 ¥5,478
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V-
276

Năm Điều Ước Của Ông
Murray McBride

マーレイ・マクブライド氏
の５つの願い Joe Siple Dân Trí 2024 ¥2,990 ¥3,289

V-
277

Hét Lên Trong Cơn Mưa Phù
n

雨の中で叫ぶ Dư Hoa  Thanh Niên 2024 ¥3,200 ¥3,520

V-
278 Biệt Thự Buồn イヴォンヌの香り Patrick

Modiano
Hội Nhà Vă

n 2024 ¥2,600 ¥2,860

V-
279 Gã Hề Chicot - Bìa Cứng 道化師のチコ Alexandre

Dumas Văn Học 2024 ¥6,600 ¥7,260

V-
280

Giải Thưởng Văn Học
Newbery-Pura Belpré - Người

Kể Chuyện Cuối Cùng
ラスト・ストーリーテラー Donna Barba

Higuera Kim Đồng 2024 ¥2,500 ¥2,750
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V-
281

Trở Về Năm Tháng Bố Tôi L
à Hot Boy - Tập 1

おやじがイケてた頃　１ Xuân Phong
Lựu Hỏa Văn Học 2024 ¥4,990 ¥5,489

V-
282

Trở Về Năm Tháng Bố Tôi L
à Hot Boy - Tập 2

おやじがイケてた頃　２ Xuân Phong
Lựu Hỏa Văn Học 2024 ¥5,100 ¥5,610

V-
283 Mọi Nơi Vụn Vỡ すべての壊された場所 John Boyne Hội Nhà Vă

n 2024 ¥4,480 ¥4,928

V-
284

Sưởi Ấm Mặt Trời - Phần
Tiếp Theo Của Cây Cam

Ngọt Của Tôi

マイ・スイート・オレンジツ
リー

Joses Mauro De
Vasconcelos

Hội Nhà Vă
n 2024 ¥3,500 ¥3,850

V-
285 Cơn Thịnh Nộ 怒り Alex

Michaelides Thế Giới 2024 ¥3,300 ¥3,630
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V-
286 Cuộc Gọi Từ Thiên Đường 天国からの着信 Dustin Thao Kim Đồng 2024 ¥2,600 ¥2,860

V-
287 Bất Thường 異常【アノマリー】 Hervé Le

Tellier

Tổng Hợp
Thành Phố

Hồ Chí
Minh

2024 ¥3,980 ¥4,378

V-
288 Con Thỏ Nguyền Rủa

呪われたウサギ

（ホラー短編集）
Chung Bora Hội Nhà Vă

n 2024 ¥2,980 ¥3,278

V-
289 Jody Và Chú Nai Con 子鹿物語

Marjorie
Kinnan

Rawlings
Văn Học 2024 ¥4,980 ¥5,478
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VJN
-124

Nói tiếng Nhật như người
Nhật

ベトナム人のための日本
語　1

 
Miki Jun,

Ooi Kensuke

Công ty
TNHH
More
Production
Việt Nam

2023 ¥2,600 ¥2,860

VJN
-125

Nói tiếng Nhật như người
Nhật

ベトナム人のための日本
語　2

 
Miki Jun,

Ooi Kensuke

Công ty
TNHH
More
Production
Việt Nam

2024 ¥2,800 ¥3,080

VJN
-126

Nói tiếng Nhật như người
Nhật

ベトナム人のための日本
語　3

 
Miki Jun,

Ooi Kensuke

Công ty
TNHH
More
Production
Việt Nam

¥2,900 ¥3,190

日本語学習書
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